
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN

1 20110225 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 705.000

2 20110269 ĐÀO TẤN PHÁT 705.000

3 20120618 NGUYỄN THANH TÙNG 705.000

4 20130114 VÕ HOÀNG VĨNH PHÚ 705.000

5 20150130 LÊ ĐẠI DƯƠNG 705.000

6 20150266 NGUYỄN THỊ TRÚC THI 705.000

7 20150317 ĐỔNG NGỌC BÍCH HÀ 705.000

8 20180361 NGỤY VÂN SAN 705.000

9 20200008 PHAN NGUYỄN VIỆT ANH 705.000

10 20200134 DƯƠNG GIA BẢO 705.000

11 20200153 LÊ KHẮC ĐÀN 705.000

12 20200245 TRẦN VĂN LÂM 705.000

13 20200404 NGUYỄN VĂN TUẤN 705.000

14 20200412 TRẦN THANH TÙNG 705.000

15 20210022 LÊ TUẤN KIỆT 705.000

16 20260101 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 705.000

17 20110021 VŨ ĐẶNG NAM ANH 141.780

18 20110171 THÁI THỊ GIANG 141.780

19 20120140 NGUYỄN ĐĂNG NAM 141.780

20 20120259 NGUYỄN VĂN CHUNG 141.780

21 20120281 NGÔ THANH HẢI 141.780

22 20140448 LÊ TRẦN THUYẾT VỸ 141.780

23 20180293 LÂM THÀNH LÂN 141.780

24 20190073 HUỲNH NGUYỄN TRUNG NGHĨA 141.780

25 20200041 VÕ ĐÌNH HUY 141.780

26 20200167 LÊ SANG ĐÔNG 141.780

27 20200240 NGUYỄN TUẤN KIỆT 141.780

28 20200331 TRẦN HỒNG SƠN 141.780

29 20260063 TRẦN MINH DŨNG 141.780

30 20110247 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 46.935

31 20120054 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 46.935

32 20120074 NGUYỄN GIA HÀO 46.935

33 20120290 TRẦN KHÁNH HOÀNG 46.935

34 20130056 SƠN HOÀI ÂN 46.935
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35 20140328 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 46.935

36 20150199 TRẦN HOÀNG MINH 46.935

37 20150214 AN THỊ BÍCH NGỌC 46.935

38 20170106 LÊ CÔNG PHƯỚC THỊNH 46.935

39 20180040 LÊ THÁI PHƯƠNG KHANH 46.935

40 20180045 NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG 46.935

41 20180203 NGUYỄN QUỲNH ANH 46.935

42 20180254 PHẠM THỊ MINH HẠNH 46.935

43 20180345 NGUYỄN THỊ YẾN OANH 46.935

44 20190100 AN THỊ THANH THANH 46.935

45 20200305 TRỊNH THẾ PHONG 46.935

46 20280044 NGUYỄN NHẬT HUY 46.935

47 20130126 VÕ QUANG THỜI 564.195


